
Dưới đây là những quy định chính trong Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
của Việt Nam liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, và vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, thương hiệu: 

 

1. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192 - 195) 

 

a. Điều 192: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc chữa 
bệnh, thuốc phòng bệnh 

 • Mức phạt: 

 • Phạt tù từ 2 - 7 năm (tùy theo tính chất, hậu quả). 

 • Nếu gây chết người, tổ chức/cá nhân có thể bị phạt tù đến chung thân. 

 • Phạt tiền đến 200 triệu đồng, hoặc đình chỉ hoạt động doanh nghiệp đến 2 năm (đối với 
pháp nhân). 

 

b. Điều 193: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn 
chăn nuôi 

 • Cấu thành tội phạm khi hành vi gây thiệt hại hoặc bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm. 

 • Mức phạt tương tự Điều 192, tùy mức độ và hậu quả. 

 

c. Điều 194: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là hàng tiêu dùng 

 • Gồm: hàng may mặc, điện tử, điện gia dụng… 

 • Mức phạt cao nhất 15 năm tù với cá nhân, 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động với pháp 
nhân. 

 

d. Điều 195: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả khác 

 • Bao gồm những loại hàng không liệt kê trong các điều trên. 

 • Phạt tù đến 10 năm, tùy theo giá trị hàng giả và hậu quả. 

 

2. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226) 

 • Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp (sử dụng trái phép nhãn hiệu, tên thương 
mại, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…). 

 • Mức phạt: 

 • Phạt tiền: 50 triệu – 1 tỷ đồng. 

 • Phạt tù: 6 tháng – 3 năm (khi có yếu tố thương mại hoặc vi phạm nghiêm trọng). 

 • Với pháp nhân: phạt tiền đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động đến 2 năm. 



 

3. Các tình tiết tăng nặng 

 • Hành vi có tổ chức. 

 • Tái phạm nguy hiểm. 

 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. 

 • Gây thiệt hại lớn về tài sản, sức khỏe, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương 
hiệu. 

 

4. Quy định liên quan khác 

 

Ngoài Bộ luật Hình sự, còn có các văn bản pháp luật liên quan: 

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) 

 • Luật Thương mại 2005 

 • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 

 • Nghị định 99/2013/NĐ-CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP (xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực thương mại, hàng giả, hàng nhái) 


